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Tóm tắt: Từ dịch chiết metanol của nấm cổ linh chi (Ganoderma australe), bằng 

các phương pháp sắc kí đã phân lập được ba hợp chất và xác định cấu trúc các hợp chất 

này bằng các phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (
1
H-, 

13
C-NMR, DEPT, 

HMBC HSQC và COSY). Các hợp chất được xác định là ganoderic acid Sz, ganoderic 

acid Y và ganoderal A. 

Từ khóa: Ganoderma australe; Ganodermataceae; ganoderic acid Sz, ganoderic 

acid Y; ganoderal A. 

 

1. Mở đầu   

Ganoderma là một chi thuộc họ Ganodermataceae, với gần 300 loài phân phân bố 

rộng rãi ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và nhiều nước châu Á khác. 

Linh chi chứa hơn 400 hợp chất bao gồm: triterpenoid, polysaccharide, nucleotide, sterol, 

steroid, axit béo, protein, peptide và các nguyên tố vi lượng, với các hoạt tính sinh học 

như chống xơ vữa động mạch, chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch, chống ung thư, 

kháng khuẩn và vi rút, bảo vệ gan, chống lão hóa... [1, 2]. Nấm cổ linh chi (G. australe 

(Fr.) Pat.) được tìm thấy ở một số vùng ở Việt Nam như Nghệ An, Quảng Bình, Thừa 

Thiên - Huế, được dùng để chữa bệnh. Chỉ mới có một số ít công trình nghiên cứu về 

thành phần hóa học của loài này. Amolak C. J. và cộng sự [3] đã phân lập được 4 hợp 

chất từ loài nấm này ở Ấn Độ gồm 3 sterol là ergosterol, ergosterol palmitate, ergosta-

7,22-dien-3-on và một lanostane triterpenoid là lanosta-7,9(11),24-trien-3,21-diol.  

Gerber và cộng sự [4] đã tách được 5 triterpenoid là các axit applanoxidic A, C, F, G và 

H; cùng 3 sterol là 5α-ergost-7en-3-ol, 5α-ergost-7,22-dien-3-ol và 5,8-epidioxy-

5α,8α-ergost-6,22-dien-3-ol. Từ nguồn nguyên liệu nấm tự nhiên ở Bố Trạch, Quảng 

Bình, chúng tôi tiến hành phân lập 3 hợp chất triterpenoid, ganoderic acid Sz, ganoderic 

acid Y và ganoderal A từ loài nấm cổ linh chi (G. australe) bằng các phương pháp sắc ký 

và xác định cấu trúc hoá học bằng sự kết hợp các phương pháp phổ. Các hợp chất này lần 

đầu tiên được phân lập từ loài nấm này.    

2. Thực nghiệm 

2.1. Thiết bị 

Sắc ký lớp mỏng sử dụng loại tráng sẵn silica gel 60F245 (Merck), hiện hình bằng 

đèn UV và hơi iot. Chất hấp phụ silica gel 230-400mesh (Merck) được sử dụng trong sắc 

ký cột. Nhiệt độ nóng chảy được đo trên máy Yanaco MP-S3. Phổ cộng hưởng từ hạt 
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nhân 
1
H-NMR được đo trên máy Bruker 500MHz; phổ 

13
C-NMR, DEPT, HMBC, HSQC 

và COSY được đo trên máy Bruker 500 MHz tại Phòng Phân tích cấu trúc, Viện Hóa 

học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

2.2. Nguyên liệu 

Nấm cổ linh chi (G. australe) được thu hái ở Bố Trạch, Quảng Bình vào tháng 

08/2019. Mẫu được định danh bởi PGS. TS. Ngô Anh, Khoa Sinh, Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế. Tiêu bản được lưu giữ tại Viện Công nghệ Hóa, Sinh và Môi trường, 

Trường Đại học Vinh.  

2.3. Phân lập các hợp chất 

Mẫu nấm được sấy khô ở nhiệt độ từ 40-50
0
C trong 48 giờ, sau đó được xay nhỏ 

(6,5 kg) và chiết với MeOH bằng siêu âm (20Lx 3lần). Tiến hành lọc. Dịch lọc được cất 

loại dung môi bằng thiết bị quay cất chân không dưới áp suất giảm, thu được cao metanol 

(754 g). Phân bố cao metanol trong nước, sau đó chiết lần lượt với các dung môi ethyl 

acetate và butanol, quay cất chân không thu được 442 g cao ethyl acetate và 167 g cao 

butanol và dịch nước. 

Cao ethyl acetate được phân tách trên cột silicagel, với hệ dung môi rửa giải là 

chloroform : methanol (100:0, 40:1: 30:1; 20:1; 10:1: 4:1; 2:1), thu được 10 phân đoạn. 

Phân đoạn 3 được phân tách lại bằng sắc ký cột với hệ dung môi chloroform : methanol 

(30:1) thu được chất hợp chất 3 (138 mg), chất 1 (360 mg) và hợp chất 2 (10 g).  

3. Kết quả và thảo luận 

Từ dịch chiết methanol của nấm cổ linh chi, bằng các phương pháp sắc ký cột 

trên silica gel đã phân lập được hợp chất 1, 2 và 3. 
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Hình 1: Cấu trúc của các hợp chất 1-3 
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Phổ 
1
H NMR của hợp chất 1 có ba olefinic proton với độ chuyển dịch hóa học lần 

lượt là 5,05, d, J = 6,5 Hz; 5,39, d, J = 3,5 Hz và 6,08, t, J = 7,5Hz, năm nhóm methyl có 

dạng vân đơn, một nhóm metyl có dạng vân đôi 0,92, d, J = 6,5 Hz và một nhóm metyl 

có dạng vân đơn liên kết với liên kết đôi có độ chuyển dịch hóa học ở 1,92 ppm. Ngoài 

ra, phổ 
1
H NMR của hợp chất 1 còn có nhiều nhóm -CH- và -CH2 như liệt kê trong bảng 

1. Phân tích phổ 
13

C NMR của hợp chất 1 cho thấy có 30 tín hiệu, bao gồm một nhóm 

ketone vòng 216,9 ppm, một nhóm carboxylic acid liên hợp (172,6 ppm) và ba liên kết 

đôi. Phổ DEPT cho biết chất 1 có 5 nhóm CH, 8 nhóm CH2, 7 nhóm CH3 và 10 carbon 

bậc 4. Như vậy, hợp chất 1 được dự đoán là một lanostane triterpenoid. Phổ 
1
H-1H 

COSY có các tương quan giữa i) H-1 và H-2; ii) H-6 và H-5, H-7; iii) H-11 và H-12; các 

tương quan khác như trong hình 2. Phân tích phổ 2D NMR (HSQC và HMBC) (hình 2) 

cho thấy nhóm ketone vòng ở vị trí C-3 do tương tác xa HMBC giữa H-2, H-28, H-29 và 

C-3. Trong khi đó, nhóm carboxylic acid được xác định tại C-26 do nó có tương quan 

HMBC với H-24 và H-27. Hai liên kết đôi cũng được xác định ở C7-8 và C9-11 do các 

tương quan HMBC: i) H-7 và C-5, C-6, C-9; ii) H-11 và C-8, C-10, C-13. Từ các kết quả 

phân tích phổ của hợp chất 1, chúng tôi kết luận hợp chất này là ganoderic acid Sz (1) 

(Hình 1). Trước đó, ganoderic acid Sz (1) đã được tinh sạch và xác định cấu trúc từ nấm 

Ganoderma lucidum thu mua ở Thượng Hải, Trung Quốc [5] và nấm Ganoderma 

oerstedii ở Mexico [6]. Hợp chất ganoderic acid Sz (1) có hoạt tính hoạt hóa hệ bổ thể 

với IC50 là 44,6 µM [7]. 
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Hình 2: Các tương quan 2D NMR quan trọng của hợp chất 1 

Bảng 1: Dữ liệu phổ 
1
H NMR của các hợp chất 1-3 (CDCl3) 

STT Hợp chất 1 Hợp chất 2 Hợp chất 3 

1 
1,76, m 

2,27, m 

1,98, m 

1,57, m 

1,75, m 

2,21, m 

2 

 

2,77, dt, 5,5, 14,5 

2,35, ddd, 3,5, 4,5, 6,0 

2,00, m 

1,71, m 

2,70, m 

2,32, m 

3  3,26, dd, 4,5, 12,0  

5 1,54, dd, 4,0, 12,0 1,09, dd, 5,0, 11,0 1,50, m 

6 
2,22, m 

2,06, m 

  

7 5,50, d, 6,5 5,47, d, 5,5 5,43, d, 6,0 

11 5,39, d, 3,5 5,32, d, 6,0 5,31, d, 5,5 
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STT Hợp chất 1 Hợp chất 2 Hợp chất 3 

12 
2,25, m 

2,12, m 

2,20, m 

2,10, m 

 

15 
1,38, m 

1,66, m 

1,38, m 

1,62, m 

 

16 
1,31, m 

2,01, m 

2,09, m 

 

 

17 1,61, m 1,57, m 1,56, m 

18 0,59, s 0,57, s 0,51, s 

19 1,20, s 1,00, s 1,04, s 

20 1,42, m 1,41, m 1,40, m 

21 0,92, d, 6,5 0,92, d, 6,5 0,87, d, 6,5 

22 
1,53, m 

1,16, m 

1,54, m 

1,18, m 

 

23 
2,57, m 

2,46, m 

2,57, m 

2,46, m 

 

24 6,08, t, 7,5 6,08, t, 7,5 6,42, t, 7,0 

26   9,30, s 

27 1,92, s 1,92, s 1,70, s 

28 0,88, s 0,88, s 1,00, s 

29 1,09, s 1,08, s 1,12, s 

30 1,13, s 0,88, s 0,80, s 

Bảng 2: Dữ liệu phổ 
13

C NMR của các hợp chất 1-3 (CDCl3) 

STT Hợp chất 1 Hợp chất 2 Hợp chất 3 

1 36,6 35,8 36,7 

2 34,8 27,9 34,9 

3 216,9 79,0 217,1 

4 47,5 38,7 47,5 

5 50,7 49,2 50,7 

6 23,7 23,0 23,7 

7 119,9 120,2 120,1 

8 142,9 140,7 142,7 

9 144,5 142,7 144,6 

10 37,2 37,4 37,2 

11 117,3 116,3 117,2 

12 37,8 37,8 37,8 

13 43,8 43,8 43,8 

14 50,3 50,3 50,3 
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STT Hợp chất 1 Hợp chất 2 Hợp chất 3 

15 31,5 31,5 28,0 

16 27,9 27,8 31,5 

17 50,9 50,9 50,8 

18 15,7 15,8 15,7 

19 22,1 22,8 22,1 

20 36,2 36,2 36,2 

21 18,3 18,3 18,3 

22 35,8 35,7 34,7 

23 26,9 26,9 26,1 

24 147,0 145,9 155,7 

25 125,8 125,8 139,1 

26 172,6 172,5 195,6 

27 20,5 20,5 9,2 

28 25,4 25,6 25,4 

29 25,4 28,2 25,4 

30 22,5 15,7 22,5 

Hợp chất 2 cũng có các dữ liệu phổ hoàn toàn tương tự như hợp chất 1, chỉ có 

một sự khác biệt là dữ liệu phổ của hợp chất 2 không có nhóm ketone vòng, thay vào đó 

là tín hiệu của nhóm hydroxyl ở vị trí C-3 (3,26, dd, J = 4,5, 12,0 Hz trong phổ 
1
H NMR 

và 79,0 ppm trong phổ 
13

C NMR). Cấu hình tương đối của 3-OH được xác định là -

equatorial do có hằng số tách J lớn [8]. Vị trí 3-OH được khẳng định bởi tương tác xa 

HMBC giữa C-3 và H-2, H-28, H-29. Như vậy, hợp chất 2 được xác định là ganoderic 

acid Y [8]. Hợp chất này có hoạt tính gây độc tính tế bào ung thư biểu mô KB, với IC50 = 

77,65 µg/ml [8]. 

Hợp chất 3 cũng có dữ liệu phổ NMR trùng với hợp chất 1, tuy nhiên ở vùng 

trường yếu trong phổ 
1
H NMR xuất hiện một vân đơn với độ chuyển dịch hóa học khá 

lớn ở 9,30 ppm và tín hiệu ở 195,6 ppm trong phổ 
13

C NMR, được dự đoán hợp chất 3 có 

nhóm aldehyde. Vị trí của nhóm aldehyde được xác định ở C-26 do tương tác xa HMBC 

giữa H-24, H-27 và C-26. Do vậy, hợp chất 3 được xác định là ganoderal A (3). Nó được 

tìm thấy trong nấm Ganoderma concinna thu ở Columbia [9] và Ganoderma lucidum thu 

ở Nhật Bản [10]. Qua nghiên cứu thăm dò cho thấy hợp chất 3 có hoạt tính ức chế 

acetylcholinesterase [10]. 

4. Kết luận 

Quả thể nấm cổ linh chi (Ganoderma australe) được ngâm chiết với dung môi 

chọn lọc, rồi cất loại dung môi đã thu được các cao tương ứng. Phân lập các hợp chất từ 

các cao chiết bằng phương pháp sắc ký thu được hợp chất 1, 2 và 3. Xác định cấu trúc 

các hợp chất bằng các phương pháp phổ 1D-NMR và 2D-NMR đã cho phép khẳng định 

các chất là ganoderic acid Sz, ganoderic acid Y và ganoderal A. 
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SUMMARY 

 

TRITERPENOIDS FROM FRUIT BODY  

OF Ganoderma australe (FR.) PAT. 
 

Ganoderic acid Sz, ganoderic acid Y and ganoderal A were isolated from the 

methanolic extract of the fruit body of Ganoderma australe. The structures of these 

compounds were completely elucidated by using a combination of 1D- NMR (
1
H-, 

13
C-

NMR, DEPT) and 2D NMR (COSY, NOESY, HMQC, HMBC) analyses. 

Keyword: Ganoderma australe; Ganodermataceae; ganoderic acid Sz, ganoderic acid 

Y; ganoderal A. 
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